
 

 

BIỂU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI  

(Kèm theo Thông báo số      /TBKQ-SNNMT ngày         tháng 12 năm 2025  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)    
 

Stt Tên cơ sở Sản phẩm SX, KD Biên bản thẩm định 
Ngày thẩm 

định 

Kết quả thẩm 

định 

Đạt 
Không 

đạt 

1 
Hà Thị Dung 

(0359.043.668) 
Giò, chả từ thịt lợn Biên bản số 01/BB-TĐ  

17/12/2025 

 

X  

2 
Ngô Thành Huyền 

(0353.397.829) 

Giò, chả, Lạp sườn  từ 

thịt lợn; Thịt lợn sấy, 

Thịt trâu sấy 

Biên bản số 02/BB-TĐ  X  

3 
Trần Kim Thoa 

(0982.714.333) 

Thịt trâu sấy, Thịt Lợn 

sấy, Mật ong 
Biên bản số 03/BB-TĐ  18/12/2025 X  

4 
Phan Viết Phương 

(0385.491.016) 
Giò, chả Biên bản số 04/BB-TĐ  

19/12/2025 

 

X  

5 
Vàng Thị Phạm  

(0975.004.216) 
Chuối sấy dẻo, Chuối sấy 

mật ong, Chuối sấy giòn 
Biên bản số 05/BB-TĐ  X  

 6 

Hộ kinh doanh nấm 

đông trùng hạ thảo 

Hoàng Ngân 

(0819.252.233) 

Nấm Đông Trùng Hạ 

Thảo tươi, khô  
Biên bản số 06/BB-TĐ  

20/12/2025 

 

X  

 7 
Bùi Thị Thực 

(0819.192.646) 

Giò từ thịt lợn, bò, ngựa; 

Mọc viên, chả, xúc xích 

từ thịt lợn; Thịt trâu sấy, 

Thịt lợn sấy 

Biên bản số 07/BB-TĐ  X  
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